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Nông nghiệp càng phát triển thì việc sử dụng các
đầu vào hóa chất, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật
(BVTV) càng nhiều và đa dạng. Thuốc BVTV là
một loại vật tư kỹ thuật quan trọng góp phần quản
lý dịch hại đối với mùa màng. Theo Cục BVTV
(2010), khối lượng thuốc BVTV dùng hàng năm
hiện nay tăng gấp 4 lần so với giai đoạn 1985-1986.
Hầu hết các thuốc BVTV sử dụng ở Việt Nam đều
phải nhập khẩu từ nước ngoài. Hàng năm, Việt Nam
nhập khẩu trên 70.000 tấn thành phẩm với trị giá
210-500 triệu USD. Thuốc BVTV rất độc hại cho
con người và môi trường nếu công tác quản lý và sử
dụng chưa tốt. Chỉ tính riêng trong năm 2009, nước
ta đã có 4515 người bị nhiễm độc thuốc BVTV với
138 trường hợp tử vong (Cục Y tế dự phòng, 2009).
Thực tế này đòi hỏi thuốc BVTV phải có sự quản lý
chặt chẽ của Nhà nước ở tất cả các khâu thương mại,
bảo quản và sử dụng. Để làm tốt công tác quản lý
nhà nước về thuốc BTVTV, cần phải nắm được cơ
sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về thuốc
BVTV.

Xuất phát từ yêu cầu đó, nghiên cứu này được
thực hiện. Mục tiêu cơ bản của nghiên cứu này bao

gồm: 1) Góp phần hệ thống hóa cơ sở luận và thực
tiễn về quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật;
2) Thảo luận thực tiễn quản lý nhà nước về thuốc
bảo vệ thực vật của một số nước trên thế giới, đặc
biệt là ở Châu Á, các nước có điều kiện tương tự
như Việt Nam để từ đó, 3) Đưa ra được những bài
học kinh nghiệm quản lý nhà nước về thuốc BVTV
có thể áp dụng cho Việt Nam.

Các thông tin trình bày trong nghiên cứu này là
được tổng hợp từ các tài liệu đã công bố của các cơ
quan quản lý nhà nước về thuốc BVTV ở Việt Nam,
các tổ chức quốc tế như Tổ chức Nông nghiệp và
lương thực của Liên hợp quốc (FAO) và các quốc
gia khác có điều kiện tương tự.

1. Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước
đối với thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau

1.1. Khái niệm về quản lý nhà nước đối với
thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau

Quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV được hiểu
như hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước các
cấp từ trung ương xuống tới xã, phường nhằm điều
hành các hoạt động thương mại, sản xuất và kinh
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doanh, bảo quản và sử dụng thuốc BVTV nhằm đạt
được mục tiêu an toàn cho môi trường, con người và
xã hội, hiệu quả cho sản xuất, đảm bảo cho nông
nghiệp được phát triển bền vững. Các tổ chức, cơ
sở, cá nhân sử dụng, kinh doanh thuốc BVTV đều
phải tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước.

Nhà nước ban hành các văn bản, chính sách pháp
luật quy định về quản lý thuốc BVTV, ban hành
danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế
sử dụng và cấm sử dụng. Quy định các điều kiện
kinh doanh thuốc BVTV và ra các quy định trong sử
dụng, cất giữ và xử lý thuốc BVTV nhằm đảm bảo
an toàn, hiệu quả và bền vững. Nhà nước trung ương
đóng một vai trò lớn trong quản lý thuốc BVTV.
Nhà nước đưa ra các quy định và hệ thống giám sát
kiểm tra trong việc kinh doanh và sử dụng thuốc
BVTV. Việc thực hiện và triển khai các quy định từ
Trung ương tới địa phương, từ địa phương tới người
nông dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng, nhằm
tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với thuốc
BVTV, từ đó nâng cao năng suất cây trồng, thu nhập
người nông dân ổn định hơn và đặc biệt là giảm
thiểu các ca nhiễm độc do thuốc BVTV, bảo vệ sức
khỏe của người dân, bảo vệ môi trường.

1.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước đối với
thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau

Thuốc BVTV đa dạng, phong phú về chủng loại
mẫu mã nên phức tạp trong việc quản lý: Hiện nay
trên thị trường thuốc BVTV ở nước ta có 1473 hoạt
chất và 3581 thương phẩm các loại thuốc BVTV
được phép sử dụng, 15 hoạt chất và 25 tên thương
phẩm thuốc BVTV hạn chế sử dụng, 20 hoạt chất
cấm sử dụng, và được chia ra thành nhiều nhóm
thuốc như thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ
bệnh, thuốc trừ chuột, thuốc bảo quản… (Bộ NN và
PTNT, 2012). Có những loại thuốc dùng được cho
rất nhiều cây trồng nhưng lại có những loại thuốc
chỉ được sử dụng trên một số loại cây trồng nhất
định, gây khó khăn trong công tác quản lý. Đồng
thời đặt ra cho nhà quản lý trách nhiệm hướng dẫn
cho người sử dụng, người bán thuốc các loại thuốc
phù hợp với từng loại cây trồng để buôn bán và sử
dụng cho hợp lý. Các loại thuốc BVTV được các
công ty hóa chất thay đổi mẫu mã thường xuyên, đòi
hỏi cơ quan quản lý phải thường xuyên cập nhật
thông tin cho phù hợp với thực tế.

Đối tượng quản lý Nhà nước là thuốc BVTV đa

phần được nhập khẩu: Ở nước ta, thuốc BVTV
phần lớn là do công ty hóa chất nhập khẩu từ nước
ngoài sau đó sang chai, đóng gói và cung cấp ra thị
trường. Số lượng thuốc BVTV đa dạng về chủng
loại, tuy nhiên không phải loại thuốc BVTV nào
cũng an toàn, đúng tiêu chuẩn quy định, nhiều loại
thuốc độc hại, dễ dẫn tới việc gây rủi ro cao nhưng
lại có giá thành rẻ hơn, dẫn tới nhiều cá nhân vì chạy
theo lợi nhuận mà bất chấp pháp luật nhập khẩu
những loại thuốc cấm. Để có thể xác định danh mục
thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng
và cấm sử dụng một cách đúng đắn cần phải quản lý
chặt chẽ từ khâu nhập khẩu này. Do đó, việc quản lý
nhà nước đối với thuốc bảo vệ thực vật phải đặc biệt
chú trọng tới khâu nhập khẩu thuốc. Các cơ quan
quản lý xác định rõ ràng danh mục được phép sử
dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở nước ta để
giám sát tình hình nhập khẩu thuốc vào thị trường.

Quản lý kinh doanh thuốc BVTV chủ yếu là quản
lý kinh doanh ở khu vực kinh tế tư nhân: Nhà nước
tạo điều kiện thị trường hóa mặt hàng thuốc BVTV
trong khuôn khổ pháp lý, nhiều doanh nghiệp tư
nhân được mở ra để sản xuất cũng như buôn bán
thuốc BVTV. Việc tạo một hành lang pháp lý vừa
thông thoáng vừa chặt chẽ là hết sức cần thiết. Để
đáp ứng nhu cầu thuốc BVTV của người nông dân,
nhiều cơ sở kinh doanh thuốc BVTV được mở ra và
nhanh chóng tăng lên về số lượng. Nhiều cá nhân
tham gia cung ứng thuốc BVTV không có đủ điều
kiện kinh doanh và chưa tham gia lớp chứng chỉ
hành nghề. Một số cá nhân chỉ buôn bán thuốc
BVTV với số lượng nhỏ và chỉ bán vào mùa vụ.
Điều này dẫn đến việc quản lý phải thường xuyên,
liên tục.

1.3. Nội dung quản lý Nhà nước đối với thuốc
bảo vệ thực vật

Do những đặc điểm trên, công tác quản lý nhà
nước thuốc BVTV tập trung vào các nội dung chủ
yếu sau đây:

Xây dựng các quy định, các chính sách về quản
lý Nhà nước đối với thuốc bảo vệ thực vật: Các
chính phủ xây dựng và công bố các danh mục thuốc
bảo vệ được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử
dụng cho từng loại cây trồng cụ thể. Mặt khác, cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (sở kế hoạch
đầu tư phối hợp với Chi cục BVTV ở tỉnh) ban hành
các quy định về kinh doanh thuốc BVTV như: 1)
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cấp phép kinh doanh và chứng chỉ hành nghề cho
cá nhân tham gia kinh doanh thuốc BVTV; 2) các
quy định về kinh doanh các loại thuốc BVTV ở
dạng thành phẩm còn hạn sử dụng, có nguồn gốc,
xuất xứ rõ ràng. Địa điểm buôn bán thuốc BVTV
phải được sự đồng ý bằng văn bản của chính quyền
cấp xã, phường; phải xa khu dân cư, trường học,
bệnh viện, chợ, nguồn nước, phải đảm bảo an toàn
cho người, vật nuôi và môi trường. Cửa hàng thuốc
BVTV phải có đầy đủ phương tiện phòng chống
cháy nổ. 3) Quy định cho các tổ chức, cá nhân sử
dụng thuốc BVTV phải đúng đối tượng, chủng loại,
liều lượng, nồng độ quy định, đúng thời gian, thời
hạn sử dụng, thời gian cách ly và phạm vi cho phép.
Người sử dụng phải sử dụng thuốc theo đúng hướng
dẫn ghi trên nhãn. 4) Xử lý thuốc thừa, vỏ bao bì sau
khi sử dụng phải vệ sinh môi trường, đúng nơi quy
định. Sau mỗi lần phun thuốc, dụng cụ phải được vệ
sinh sạch sẽ.

Những nội dung trên được cụ thể hóa thành các
Pháp lệnh về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội. Trong văn bản này thuốc
BVTV được liệt vào loại hàng hóa hạn chế kinh
doanh và kinh doanh có điều kiện; Nhà nước thống
nhất quản lý mọi khâu từ sản xuất, xuất nhập khẩu,
bảo quản, vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc
BVTV. Ngoài ra, chính sách quản lý thuốc BVTV
còn được cụ thể hóa thành các Thông tư 38, 46 và
Quyết định số 19 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn. Các Thông tư và quyết định này quy
định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia
công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ
thực vật, quy định về đăng ký, sản xuất, gia công,
sang chai, đóng gói, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn
bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy, nhãn,
bao bì, hội thảo, quảng cáo, khảo nghiệm, kiểm định
chất lượng và dư lượng thuốc BVTV ở Việt Nam,
quy định Danh mục thuốc BVTV được phép sử
dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước đối với thuốc
bảo vệ thực vật: Nhà nước quy định cụ thể về các cơ
quan, ban ngành chịu trách nhiệm về quản lý thuốc
BVTV. Với thuốc BVTV, bộ máy quản lý nhà nước
là Cục BVTV ở Trung ương, các chi cục BVTV cấp
tỉnh, trạm BVTV ở cấp huyện. Cùng với cơ quan
này, còn có các cơ quan Kiểm dịch thực vật, cơ quan
Hải quan, các cơ quan quản lý thị trường đều phối
hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về thuốc

BVTV. Mặt khác, Ủy ban nhân dân cấp phường xã
là tổ chức trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về
thuốc BVTV ở cơ sở.

Quản lý Nhà nước về kinh doanh thuốc bảo vệ
thực vật: Nhà nước ban hành và thực hiện các quy
định pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thuốc
BVTV. Các quy định này chỉ rõ điều kiện kinh
doanh thuốc BVTV (cấp phép kinh doanh, cấp
chứng chỉ hành nghề, địa điểm kinh doanh, trang
thiết bị của cửa hành thuốc, bảo quản và cất giữ
thuốc, thực hành trong kinh doanh thuốc BVTV)

Xây dựng và ban hành quy định sử dụng thuốc và
quản lý bao bì BVTV: Nhà nước ra các quy định
trong sử dụng thuốc BVTV đảm bảo nguyên tắc an
toàn, hiệu lực và hiệu quả, sử dụng đúng thuốc,
đúng cách, đúng liều lượng và thời điểm. Mặt khác,
chính quyền cơ sở xây dựng các quy định cụ thể
trong điều kiện của từng địa phương về nơi pha
thuốc, cất giữ thuốc, cất giữ bao bì thuốc, xử lý bao
bì thu gom được.

Thông tin tuyên truyền về quản lý nhà nước đối
với thuốc BVTV: Tuyên truyền là hành động truyền
bá thông tin về chính sách, các quy định về quản lý
nhà nước đối với thuốc BVTV, nhằm đảm bảo cho
các đối tượng liên quan đến thuốc BVTV tuân thủ
theo các quy định của pháp luật. Công tác thông tin
tuyên truyền ngày càng đóng một vai trò quan trọng
trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách.
Đối tượng thông tin tuyên truyền trước hết là các
cán bộ nằm trong bộ máy nhà nước liên quan đến
công tác quản lý thuốc BVTV. Thứ hai là các cơ sở
kinh doanh thuốc BVTV. Thứ ba là người sử dụng
thuốc BVTV. Các hình thức thông tin tuyên truyền
như mở các lớp tập huấn, truyền miệng, tờ rơi, áp
phích, các phương tiện thông tin đại chúng (báo,
truyền hình, internet…).

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản
lý nhà nước về thuốc BVTV

Hiệu quả quản lý nhà nước về thuốc BVTV bị
ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố sau đây:

Chất lượng và số lượng của các cán bộ quản lý,
cán bộ thanh tra: Trình độ học vấn và chuyên môn
của các cán bộ quản lý là một trong những yếu tố
ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuốc BVTV.
Người có chuyên môn về thuốc BVTV có hiểu biết,
có kiến thức về thuốc BVTV (tác dụng, tác hại của
thuốc, các loại tên thuốc, thuốc sử dụng đối với sâu
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bệnh nào…), được bổ sung cập nhật thường xuyên
về đặc điểm, phân loại, tên hóa chất, tên thương mại
của các loại TBVTV sẽ làm tốt được công tác quản
lý nhà nước về thuốc BVTV. Số lượng cán bộ quản
lý phải phù hợp với quy mô về đối tượng quản lý
(địa bàn, số lượng cửa hàng, khu dân cư).

Nguồn lực tài chính giành cho quản lý nhà nước
về thuốc BVTV: Chi phí cho công tác thanh tra kiểm
tra thuốc BVTV bao gồm chi phí thanh lập đoàn
thanh tra, chi phí đi lại, chi phí đầu tư cho các trang
thiết bị, công cụ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra
thuốc BVTV và các chi phí khác. Nếu vấn đề tài
chính không được đáp ứng một cách thỏa đáng sẽ
làm hạn chế đi rất nhiều hiệu quả của công việc.

Mức chế tài xử phạt: Mức chế tài xử phạt có ảnh
hưởng lớn đến thái độ tuân thủ luật pháp của các đối
tượng trong công tác quản lý thuốc BVTV. Đặc biệt
là đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, nếu chế tài
không thực sự đủ mạnh, người kinh doanh sẽ chạy
theo lợi theo lợi ích kinh tế bởi lợi ích họ có được
do buôn bán trái phép lớn hơn nhiều so với mức độ
bị xử phạt nếu họ bị đoàn thanh tra phát hiện. Mức
độ chế tài xử phạt đưa ra cần phải có sức răn đe đối
với các đối tượng vi phạm không tái phạm và làm
gương cho các cơ sở khác.

Chế độ đãi ngộ cho các cán bộ: Thuốc BVTV là
chất hóa học độc hại. Trong quá trình thanh tra, cán
bộ BVTV phải tiếp xúc nhiều tới những hóa chất đó,
gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Môi trường làm việc
độc hại thường có ảnh hưởng tiêu cực tới thái độ
làm việc và sự nhiệt tình trong công việc. Để bù đắp
lại cần phải có chế độ đãi ngộ hợp lý cho cán bộ
BVTV, chẳng hạn như phụ cấp thêm vào tiền lương
khi đi thanh tra. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc
mức phụ cấp sao cho hợp lý để tránh tình trạng tiêu
cực trong quản lý. Đồng thời chế độ đãi ngộ ở đây
bao gồm cả chế độ tiền lương, khen thưởng, để
khích lệ tinh thần làm việc của các cán bộ, tạo sự
phấn đấu cho các cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác
quản lý.

Trình độ học vấn của chủ các cơ sở kinh doanh
thuốc BVTV: Chủ các cơ sở kinh doanh thuốc có
trình độ học vấn, chuyên môn về thuốc BVTV có
thể tiếp thu được các chính sách mới của Nhà nước,
dễ dàng thực hiện các quy định của Nhà nước như
có thể phân biệt thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm,
thuốc lậu; tư vấn cho người nông dân đúng thuốc

đúng bệnh, sử dụng đúng cách.
Nhận thức của người nông dân: Người nông dân

có nhận thức về thuốc BVTV, được tập huấn về
thuốc BVTV sẽ biết sử dụng thuốc theo quy tắc 4
đúng, đảm bảo an toàn khi phun thuốc, xử lý bao bì
đúng quy định. Từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nước về thuốc BVTV.

Sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức: Công tác
quản lý nhà nước đối với thuốc BVTV cần một hệ
thống các cơ quan từ trung ương xuống địa phương.
Mỗi cơ quan đảm nhiệm một vai trò, chức năng và
nhiệm vụ nhất định. Tuy nhiên, để có thể thực hiện
được thông suốt công tác quản lý thuốc BVTV cần
phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban
ngành liên quan.

Cơ sở trang thiết bị để quản lý và xử lý bao bì
thuốc BVTV: Để tạo điều kiện cho người nông dân
thực hiện đúng quy định về xử lý bao bì thuốc
BVTV sau khi sử dụng thì việc đầu tư về cơ sở hạ
tầng của địa phương là hết sức cần thiết. Đặc biệt là
việc xây dựng các bể chứa vỏ, bao bì thuốc BVTV
và xây dựng một khu vực chuyên thu gom và xử lý
các vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng. Đảm
bảo vệ sinh an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.

Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn: Công
tác thông tin tuyên truyền tập huấn nhằm nâng cao
nhận thức của người nông dân, phổ biến các chính
sách quy định về pháp luật của Nhà nước đến các
đối tượng liên quan đến công tác quản lý thuốc
BVTV. Công tác tập huấn tốt giúp người nông dân
hiểu thêm về cách sử dụng thuốc BVTV và xử lý
bao bì sau khi sử dụng cho đúng; biết bảo hộ lao
động khi phun thuốc và vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau
khi phun. Giúp cho chủ các cơ sở kinh doanh nắm
được các quy định về điều kiện kinh doanh thuốc
BVTV của cơ sở mình. Công tác thông tin tuyên
truyền còn làm tăng khả năng nắm bắt và cung cấp
thông tin kịp thời. Nắm bắt thông tin nhanh luôn là
một điều cần thiết trong công việc.

2. Kinh nghiệm quản lý thuốc BVTV ở một số
nước

2.1. Tình hình sử dụng thuốc BVTV
Trong những năm gần đây, tổng giá trị tiêu thụ

thuốc BVTV trên thế giới tăng lên không ngừng, số
chủng loại ngày càng phong phú. Doanh số của thị
trường thuốc BVTV thế giới đã tăng từ khoảng 13
tỷ USD (1980) lên đến 38 tỷ USD (2008). Riêng
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Châu Á năm 2006 đã sử dụng tới 8,3 tỷ đô la và và
500.000 tấn (FAO, 2006), trong đó, Trung Quốc
chiếm tỷ trọng lớn nhất cả về lượng và giá trị (Đồ
thị 1 và 2).

Ở các quốc gia trên thế giới, việc sản xuất, kinh
doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV được
kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý nhà nước
của từng quốc gia. Mỗi chính phủ ban hành các quy
định về quản lý thuốc BVTV riêng, phù hợp với
điều kiện của mỗi quốc gia. Các chính phủ đều có
xu hướng thiết lập cơ chế quản lý riêng của mình
tuy nhiên đều hướng tới mục đích quản lý hiệu quả
thuốc BVTV về việc sản xuất đảm bảo chất lượng
đáp ứng yêu cầu thị trường và sự biến đổi phát triển
của sâu bệnh, ngăn cấm xuất nhập khẩu trái phép,
hoạt động kinh doanh đảm bảo kỉ cương quy định;
nâng cao năng suất cây trồng và thu nhập của người
nông dân; đồng thời bảo vệ môi trường sức khỏe
của người tiêu dùng.

Lượng thuốc dùng hàng năm càng nhiều càng tạo
ra nhiều nguy cơ rủi ro cho con người và môi
trường. Trên thế giới mỗi năm có khoảng 3 triệu ca
nhiễm độc nghiêm trọng liên quan đến hóa chất
BVTV, gây ra 220.000 ca tử vong và khoảng 25
triệu lao động trong ngành nông nghiệp bị nhiễm
độc hóa học BVTV (Tổ chức y tế thế giới WHO,
2006). Năm 2000, Bộ Y tế Braxin ước tính trong
một năm nước này có khoảng 300.000 ca nhiễm độc
và 5000 ca tử vong do thuốc BVTV, ở Indonexia
21% trong số các ca liên quan đến hóa chất BVTV
có những dấu hiệu hay triệu chứng về tâm thần, hô
hấp và tiêu hóa. Trong một cuộc khảo sát của Liên
Hợp Quốc, 88% nông dân Campuchia sử dụng
thuốc BVTV đã từng có triệu chứng nhiễm độc

(Ngô Thanh Hà, 2007). Kết quả cho thấy, độc hại
thuốc BVTV không chỉ ở một vài nước mà nhiều
nơi trên thế giới đều bị và nhất là các nước có nền
nông nghiệp là chính. Trước tình hình kể trên, công
tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV càng trở nên
bức thiết. Dưới đây là mô hình quản lý nhà nước về
thuốc BVTV ở một số quốc gia trong khu vực Châu
Á có khí hậu tương đối giống với Việt Nam.

Trung Quốc là nước dùng nhiều thuốc BVTV
nhất thế giới. Trung Quốc đã được thiết lập bộ máy
quản lý nhà nước về thuốc BVTV từ năm 1963. Cục
Quản lý Nông dược Trung Quốc – Institute for the
control of Agrichemical (ICAMA) – là đơn vị trực
thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc có cả ở cấp
Trung ương (90 người) và 29 chi nhánh với 206
người ở các địa phương. Dưới ICAMA là các thành
tra ở các tỉnh và thành phố. ICAMA chịu trách
nhiệm xem xét việc đăng ký thuốc BVTV của các
công ty kinh doanh thuốc hóa học BVTV, đánh giá
các hoạt chất BVTV mới tạo ra của các đơn vị
nghiên cứu, tiến hành khảo nghiệm hiệu lực sinh
học của các loại thuốc xin đăng ký. Cơ quan này bao
gồm 10 phòng chức năng: đăng ký, hóa học, dư
lượng, kiểm tra, sinh học, thanh tra, tổng hợp, tài
chính, thông tư, tư vấn, hành chính và mạng lưới các
đơn vị trực thuộc ở các địa phương.

Ở Philippine tất cả các loại hóa chất BVTV đều
phải đăng ký với Cục quản lý thuốc hóa học BVTV
và phân bón (Fertilizer and pesticides Department
(FPD). Việc đăng ký và quản lý thuốc BVTV do
FPD phụ trách. FPD đã thiết lập một cơ quan liên
hợp bao gồm nhiều chuyên gia trong nước hoạt
động ở nhiều lĩnh vực khác nhau có liên quan tới
thuốc BVTV. Hoạt động của các chuyên gia này đều

Đồ thị 1: Giá trị thuốc BVTV dùng hàng
năm ở chấu Á

Đồ thị 2: Lượng thuốc BVTV dùng hàng
năm ở Châu Á
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được tiến hành dưới sự sắp xếp của FPD. Ở Philip-
pines các số liệu đánh giá được thu thập từ các cơ
quan chuyên môn và các đơn vị nghiên cứu khoa
học khác nhau. Khi cần thiết các cơ quan khác có
thể tiếp cận tư vấn và cho ý kiến chuyên môn. Cách
thức hoạt động hệ thống này vừa bảo đảm sự kiểm
tra sâu sát nhằm ngăn chặn sự chồng chéo lại vừa
tránh lãnh phí không cần thiết. Chính phủ Philip-
pines quy định tất cả các thuốc BVTV đăng ký đều
phải đáp ứng những chỉ tiêu dựa trên tiêu chuẩn
quốc tế. Những chỉ tiêu phải thỏa mãn cơ quan quản
lý thuốc bao gồm những dẫn liệu về cấu tạo của sản
phẩm, các đặc tính lý hóa, số liệu về độc tính, độ an
toàn cho con người, mức độ ảnh hưởng đến môi
trường, quá trình chuyển hóa trong điều kiện tự
nhiên, vấn đề dư lượng.

Malaysia ban hành Đạo luật thuốc hóa học
BVTV từ 1974, và trên cơ sở của đạo luật này có
Luật về thuốc hóa học BVTV (1976), Luật về thuốc
hóa học BVTV trong giáo dục và nghiên cứu
(1981), quy định về nhãn mác hàng hóa (1984), luật
về ban hành giấy phép kinh doanh và bảo quản
thuốc hóa học BVTV trong buôn bán (1988), Đạo
luật về quảng cáo thuốc hóa học BVTV (1996), Quy
định về quản lý thuốc BVTV có độc tính cao (1996).
Ở Malaysia, phòng kiểm soát thuốc hóa học BVTV
nằm trong Cục Nông nghiệp là bộ phận theo dõi
việc đăng ký và sử dụng thuốc hóa học BVTV. Các
Ủy ban kỹ thuật và thanh tra là những bộ phận trực
thuộc có trách nhiệm về quản lý thuốc hóa học
BVTV. Hội đồng thuốc BVTV bao gồm những
người đứng đầu các Cục có liên quan. Là cơ quan

quyết định chính sách về thuốc BVTV. Hội đồng
này tổ chức họp 6 tháng một lần. Ủy Ban kỹ thuật
thuốc hóa học BVTV bao gồm các đại diện của các
Cục có liên quan chịu trách nhiệm về các vấn đề có
liên quan đến thuốc BVTV, trong đó có vấn đề đăng
ký.

2.2. Một số bài học được rút ra từ thực tiễn
quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Từ nghiên cứu thực tiễn quản lý nhà nước về
thuốc BVTV ở một số nước ở trên, có thể rút ra
những bài học kinh nghiệm cho quản lý nhà nước về
thuốc BVTV ở nước ta. Các bài học đó là:

Coi trọng việc quản lý thuốc BVTV nhằm đảm
bảo cho thuốc BVTV được sử dụng đúng liều
lượng, đối tượng, giảm thiểu rủi ro cho sản xuất, con
người và môi trường.

Luật hóa các quy định về sản xuất thuốc BVTV,
thương mại và kinh doanh và sử dụng thuốc. Các
quy định này được bổ sung, cập nhật thường xuyên
trong từng quý, từng năm.

Hình thành bộ máy quản lý nhà nước rất chặt chẽ
từ Trung ương tới địa phương. Trong đó ngành nông
nghiệp là chủ trì và có sự phối kết hợp của cơ quan
y tế, môi trường, nghiên cứu khoa học để tư vấn
hình thành các tiêu chuẩn, quy định về quản lý
thuốc BVTV.

Hàng năm, giành thích đáng chi tiêu công cho
đầu tư nguồn lực (nhân lực, tài chính và thiết bị) để
quản lý thuốc BVTV.�
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